PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 8

Bài 9: ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH.

I. Định luật Ohm đối với toàn mạch.

1. Độ giảm thế.

Trong đoạn mạch AB chỉ chứa điện trở R, ta có:

UAB = IR

Tích IR gọi là 

2. [image: image1.png]


Định luật Ohm đối với toàn mạch.

Xét đoạn mạch như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở tương đương của mạch ngoài là RN, cường độ dòng điện qua mạch là I.
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Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng


Và cường độ dòng điện trong mạch:
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với


Và tỉ lệ nghịch với


3. Định luật Ohm đối với đoạn mạch
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Quy tắc xét dấu cho E  và I


II. Nhận xét.

1. Hiện tượng đoản mạch.

- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ (RN = 0). Khi đó, Cường độ dòng điện có giá trị
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- Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và gây ra thiệt hại là


2. Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Như vậy định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 
3.   Hiệu suất của nguồn điện.
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1.  Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.

B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.

D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 2.  Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là
A. I = [image: image7.jpg]


.
B. I =  [image: image8.jpg]U2



.
    C. I = [image: image9.jpg]Ru+r



.
        D. I =  [image: image10.jpg]o | =



.

Câu 3.  Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.



B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.




D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
Câu 4.  Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài tính bằng biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir. 




C. UN = I(RN + r). 


B. UN =E – I. r. 




D. UN = E + I. r. 

Câu 5.  Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.

B. nối hai cực của nguồn bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín

D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

Câu 6.  Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác định bằng công thức

A. [image: image11.png]~ |






B. I = E.r. 

    C. [image: image12.png]


.

           D. [image: image13.png]


.
Câu 7.  Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng rất lớn.
                             C. tăng giảm liên tục.


B. giảm về 0.                                           D. không đổi so với trước.

Câu 8.  Hiệu suất của nguồn điện được tính bằng công thức:

A. H = [image: image14.png][SIES



.                   B. H = [image: image15.png]we| @



.                        C. H = [image: image16.png]


.          
  D. H = [image: image17.png][



.

Câu 9.  Mắc mạch điện kín gồm một ngườn điện có suất điện động 10V, điện trở trong 1Ω và điện trở ngoài 4Ω. Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng


 A. 2A. 
    B. 2,5A. 
            C. 10A. 
                    D. 4A. 

………………………………………………………………………………………………..

Câu 10.  (TN – 2019) Một nguồn điện một chiều có suất điện động 12V và điện trở trong 2[image: image18.png]


 được nối với điện trở R=10[image: image19.png]


 thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là
A. 12W.      
B. 20W.
C.10W.
    D. 2W.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Câu 11.  Một nguồn có E = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là

A. 2,25W      

B. 3W.      

      C. 3,5W.      

     D. 4,5W.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Câu 12.   (TN – 2019) Một nguồn điện một chiều có suất điện động 8V và điện trở trong 1Ω được nối với điện trở R = 15Ω thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên R là
A.  4W.      

B. 1W.
                 C. 3,75W.

     D. 0,25W.

………………………………………………………………………………………………..

Câu 13.  Cho mạch điện kín gồm nguồn điện E = 9 V, r = 1 Ω và điện trở mạch ngoài R = 9 Ω nối tiếp. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 90%.
B. 75%.
    C. 87%.
     D. 85%.

………………………………………………………………………………………………..

Câu 14.  [image: image21.jpg]


( TN – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết  E =12 V; r = 1Ω; R1 =3 Ω ; R2 = R3 = 4Ω.  Bỏ qua điện trở của dây nối.  Công suất tiêu thụ điện của R1 là

A. 4,5 W.


C. 12,0 W.



B. 9,0 W.


D. 6,0 W.
BÀI TẬP TỰ LUẬN
1) Một dây hợp kim có điện trở là 5 Ω được mắc vào hai cực của một pin điện hóa có suất 

điện động và điện trở trong là E = 1,5 V, r = 1 Ω. Điện trở của các dây nối là rất nhỏ.

a. Tính lượng hóa năng được chuyển hóa thành điện năng trong 5 phút.

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở của dây trong khoảng thời gian đã cho trên đây.

ĐS : a) 112,5 J.  b) 93,75 J.   

2)  Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V – 5 W.

a. Cho biết đèn sáng như thế nào và tính công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn khi đó.

b. Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

ĐS : a. Iđ = 0,4158 A [image: image20.png]


 Iđm;  b. 99,8 %. 

3)   Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì 

hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a. Tính CĐDĐ chạy trong mạch và SĐĐ của nguồn điện.

b. Tính công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện khi đó.

ĐS : a) 0,6 A  ;  9 V; b) 5,04 W  ;  5,4 W.

4) [image: image22.png]e




 Cho hình vẽ. Nguồn điện có E = 6 V và r = 2 Ω, các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω và R3 = 3 Ω.

a. Tính điện trở mạch ngoài.

b. Tính CĐDĐ chạy qua nguồn và HĐT mạch ngoài.

c. Tính HĐT giữa hai đầu điện trở R1.

ĐS : a) 18 Ω.  b) 0,3 A ; 5,4 V.  c) 1,5 V.

5) [image: image23.png]R



Cho hình vẽ. Nguồn điện có E = 6 V và r = 2 Ω. Các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 6 Ω , R2 = 12 Ω  và R3 = 4 Ω.

a. Tính CĐDĐ chạy qua điện trở R1. 
b. Tính công suất tiêu thụ điện năng của R3.

Tính công của nguồNn điện sản ra trong 5 phút.

  ĐS : a) 0,4 A.   b) 1,44 W.  c) 1080 J.

